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Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
Về chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, 

viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 9834/TTr-UBND ngày 21/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút, chế độ trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án về chế độ thu hút, chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011 kèm theo Tờ trình số 9834/TTr-UBND ngày 21/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (có tờ trình và đề án của UBND tỉnh kèm theo) như sau:

1. Chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Đồng Nai:
a) Đối tượng:

- Tuyến xã: Bác sỹ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân y tế về công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
- Tuyến huyện: Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế trở lên về công tác tại tất cả các cơ sở y tế khám, điều trị công lập, kể cả các bệnh viện đa khoa khu vực.

- Tuyến tỉnh: 

+ Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế về công tác tại bệnh viện chuyên khoa: Lao và Bệnh phổi, Da Liễu, Nhi, Y học Cổ truyền; các Trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định y khoa, Pháp y.

+ Bác sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học trở lên, các chuyên gia về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất.

+ Bác sĩ về công tác tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

b) Chế độ thu hút: 

- Mức trợ cấp thu hút: Các đối tượng quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này khi được tuyển dụng sẽ được hưởng chế độ thu hút một lần. Mức trợ cấp thu hút căn cứ theo trình độ như sau:

+ Cử nhân y: 8.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ: 10.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp II: 20.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ y - dược: 30.000.000 đồng. 

+ Tiến sĩ y - dược: 40.000.000 đồng.    
- Các quyền lợi đi kèm:

+ Được hưởng trợ cấp thuê nhà bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bố trí làm việc.

+ Đối tượng là nữ được trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ Hàng tháng được hưởng thêm chế độ trợ cấp nếu đơn vị thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định và điều kiện tại khoản 2 điều này.

+ Được tiếp tục đào tạo theo yêu cầu công tác của đơn vị tiếp nhận và hưởng các chế độ trợ cấp đào tạo theo quy định.
c) Điều kiện: 

- Độ tuổi: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút phải còn trong độ tuổi quy định để đảm bảo thời gian phục vụ tối thiểu tại ngành y tế tỉnh Đồng Nai. 
- Thời gian phục vụ: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút về các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải cam kết phục vụ công tác trong ngành với thời gian tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ).
- Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút khi được tuyển dụng không đang trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.

d) Chế độ bồi thường: Trong trường hợp cán bộ, viên chức không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, nghỉ việc, xin chuyển công tác ra khỏi hệ thống y tế công lập của ngành y tế Đồng Nai, phải bồi thường toàn bộ số tiền trợ cấp thu hút đã được lĩnh.

e) Thời gian thực hiện chính sách thu hút là 03 năm (2009 - 2011). Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp thuê nhà và trợ cấp cho nữ là 03 năm, kể từ khi đối tượng thu hút được tuyển dụng chính thức. 

2. Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức của một số đơn vị của ngành y tế Đồng Nai:

a) Đối tượng áp dụng:
- Tuyến xã: 

+ Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.
+ Nhân viên y tế thôn ấp, khu phố.
- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị: 
+ Bệnh viện Đa khoa các huyện (06 huyện): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.

+ Trung tâm Y tế dự phòng các huyện và thành phố (09 huyện, thành phố): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch. 

- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại:

+ Các bệnh viện: Đa khoa khu vực Định Quán, Da liễu, Lao và Bệnh phổi.

+ Các trung tâm: Y tế Dự phòng tỉnh, Phòng chống Sốt rét, Pháp y, Giám định Y khoa, Phòng chống HIV/AIDS.

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai.

+ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai.

b) Điều kiện hưởng trợ cấp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm Pháp lệnh Cán bộ công chức và quy chế của đơn vị, không có đơn phản ánh về y đức, không bị kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.  

c) Mức trợ cấp:

- Tuyến xã: 
+ Đối với xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa: Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút làm việc tại các 

trạm y tế xã, ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần  mức lương tối thiểu.

+ Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: Cán bộ  y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút, làm việc tại các trạm y tế xã ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.
+ Đối với nhân viên y tế thôn ấp, khu phố (là nhân viên y tế thôn, bản theo Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế), ngoài  số tiền hiện hưởng là 80.000 đồng theo quy định của Chính phủ, được trợ cấp hàng tháng thêm 70.000 đồng/nhân viên.

- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị: 
+ Bệnh viện Đa khoa các huyện (06 huyện): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.

+ Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện và thành phố (09): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch.

Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu/người.
- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 
+ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt rét, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai;

+ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai.

Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc, theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu/người.
d) Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp là 03 năm (2009 - 2011). Đối với các đối tượng thu hút về công tác tại các đơn vị được hưởng chế độ trợ cấp này, thì được hưởng chế độ trợ cấp kể từ khi được tuyển dụng chính thức đến tháng 12/2011.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Đối với phần kinh phí của ngân sách Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế Đồng Nai trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

- Đối với phần kinh phí của Quỹ Phát triển sự nghiệp: Các đơn vị căn cứ theo đề án dự toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức hàng năm của đơn vị.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối hàng năm. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

        TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ ÁN 

Chính sách thu hút và chế độ trợ cấp

đối với cán bộ, viên chức ngành y tế  tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2009 - 2011

 (Kèm theo Tờ trình số 9834/TTr-UBND ngày 21/11/2008 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe nhân dân được Quốc hội khóa VIII thông qua năm 1989;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-TU ngày 28/5/2005 của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII ngày 23/12/2005;      

Căn cứ Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

1. Thực trạng hệ thống y tế tỉnh Đồng Nai:

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp phát triển, dân số trên 2.400.000 người, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tăng cao, đa dạng trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế: Số giường bệnh ít, hệ thống cung cấp dịch vụ chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, số lượng cán bộ y tế thiếu, trình 

độ và cơ cấu chưa hợp lý, cơ sở hạ tầng và thiết bị chưa đảm bảo phục vụ công tác khám và điều trị, do đó chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận dịch vụ y tế một cách đầy đủ, toàn diện.

Mạng lưới y tế cơ sở, nơi đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đồng thời vận động, tuyên truyền giáo dục nhân dân xây dựng phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, trực tiếp thực hiện các đề án phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ, các chương trình y tế Quốc gia tại cộng đồng.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực là một trong những giải pháp để phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, nhân viên y tế  là vấn đề cấp thiết nhằm thu hút cán bộ y tế về công tác ở tuyến cơ sở. 

Theo thống kê hiện nay đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học, cao đẳng ở tuyến cơ sở, các trung tâm y tế dự phòng và các bệnh viện chuyên khoa trong toàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất thấp. Nhiều năm qua, các khu vực này không nhận được thêm bác sỹ, cử nhân cao đẳng y về công tác, là khó khăn không nhỏ đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

a) Tổ chức bộ máy:

Đến nay toàn ngành có 40 đơn vị trực thuộc, trong đó: 9 bệnh viện tuyến tỉnh, 8 bệnh viện tuyến huyện, khối dự phòng có 10 trung tâm tuyến tỉnh và 11 trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện cùng với 11 phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố và 171 trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

b) Nguồn nhân lực:

Nhân lực y tế (tính đến 01/8/2008): 

+ Toàn ngành có 5.260 lao động, bình quân 21,92 cán bộ y tế /1 vạn dân. Trong đó, Thạc sỹ Y: 24, đạt tỷ lệ: 0,46%; Thạc sỹ Dược: 03, đạt tỷ lệ: 0,06%; Chuyên khoa II Y: 09, đạt tỷ lệ: 0,17%; Chuyên khoa I Y: 226, đạt tỷ lệ: 4,30%; Chuyên khoa I Dược: 03, đạt tỷ lệ: 0,06%.

+ Tổng số Bác sỹ là 849 đạt 3,36 BS/vạn dân, chiếm tỷ lệ 16,14%. Trong đó: Tuyến tỉnh là 565, tuyến huyện là 194 và tuyến xã là 90. 

+ Tổng số Dược sỹ đại học là 45, bình quân 0,19 dược sỹ/1 vạn dân, chiếm 0,86%. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ công tác lâu dài là 52,63% (90/171).

+ Tổng số điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên là 2.245 (điều dưỡng: 1.508, Nữ hộ sinh: 535, KTV: 202) chiếm tỷ lệ 42,87%.

+ Cơ cấu cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh là 1 bác sỹ/2,2 điều dưỡng - nữ hộ sinh - kỹ thuật viên. 

+ Tổng số nhân viên y tế thôn bản, khu phố, ấp đang hưởng phụ cấp là: 1.004. 

c) Đánh giá hiện trạng: 

+ Cơ cấu cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa phù hợp; tỷ lệ bác sỹ và dược sỹ của tỉnh thấp, phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở tuyến tỉnh và khối điều trị; khối dự phòng và tuyến huyện, xã chiếm tỷ lệ thấp. Tại các bệnh viện chuyên khoa: Lao và bệnh phổi, Da liễu; các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú; Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y... từ nhiều năm nay không tuyển dụng được bác sỹ, dược sỹ đại học. 

+ Trình độ các bác sỹ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ đầu đàn có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn chuyên sâu.

2. Nhu cầu nguồn nhân lực y tế của tỉnh Đồng Nai:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 hệ thống y tế gồm: Mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, mạng lưới y tế học đường, y tế doanh nghiệp, mạng lưới sản xuất, lưu thông phân phối và cung ứng thuốc nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống y tế từng bước hiện đại, hoàn chỉnh hướng tới công bằng, hiệu quả và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. 

Quy hoạch này đã đặt ra cho ngành y tế Đồng Nai bài toán về nguồn nhân lực cho phát triển mạng lưới y tế của tỉnh. Ngành cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cân đối, hợp lý, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ bản:
- Có trên 07 bác sỹ/1 vạn dân vào năm 2010, trên 7,5 bác sỹ/1 vạn dân năm 2015.

- Có 01 dược sỹ đại học/1 vạn dân vào năm 2010, 1,5 dược sỹ đại học/1 vạn dân vào năm 2015.

- Bảo đảm cơ cấu cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh là 1 bác sỹ/3,5 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.           
Trong giai đoạn từ nay đến 2010, ngành y tế Đồng Nai tập trung đầu tư phát triển các bệnh viện công lập (trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai quy mô 1.400 giường bệnh) nhằm chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế cung ứng dịch vụ cho người bệnh và yêu cầu chuyên sâu hóa các chuyên ngành mũi nhọn như tim mạch, nội tiết, ung thư, vi phẫu  thuật… với kỹ thuật tiên tiến, trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, phù hợp với yêu cầu phát triển của thời kỳ hội nhập. Yêu cầu 


trên cần có đội ngũ cán bộ, các chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật tinh thông, tâm huyết.
 Để đạt được các chỉ tiêu trên vào năm 2010, ngành y tế tỉnh cần tuyển dụng thêm 1.000 bác sỹ, 200 dược sỹ đại học và 3.000 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.    

3. Kết luận:

Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là do chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế trong hệ thống y tế công lập, nhất là diện có trình độ cao đẳng và đại học còn thấp, chưa tạo được động lực để khuyến khích cán bộ y tế tự học tập, nâng cao trình độ cũng như chưa tạo ra lực hút đủ mạnh đối với các đối tượng có trình độ năng lực chuyên môn cao về công tác tại cơ sở. Vì vậy, đã có không ít bác sĩ sau khi ra trường đã không tiếp nhận công tác ở tuyến cơ sở xã, phường, chấp nhận làm việc không hưởng lương ở những bệnh viện lớn, làm y tế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc sẵn sàng từ bỏ chuyên môn đi làm tiếp thị, giới thiệu thuốc cho các công ty dược phẩm.

Xây dựng chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh và chế độ trợ cấp hợp lý dành cho đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến cơ sở, các trung tâm y tế dự phòng, các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến huyện nhằm bổ sung nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh là rất cần thiết.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN: 

1. Chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Đồng Nai:

a) Đối tượng:

- Tuyến xã: Bác sỹ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân y tế... về công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Tuyến huyện: Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế về công tác tại tất cả các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành y tế (bao gồm các bệnh viện đa khoa khu vực).

- Tuyến tỉnh: 

+ Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế về công tác tại Bệnh viện chuyên khoa: Lao và Bệnh phổi, Da liễu; Nhi; Y học Cổ truyền; các Trung tâm: Y tế Dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định Y khoa, Pháp y; 

+ Bác sỹ, dược sỹ mới được tuyển dụng có trình độ sau đại học trở lên, các chuyên gia về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất.

+ Bác sỹ về công tác tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

b) Chế độ thu hút: 

- Mức trợ cấp thu hút: 

Các đối tượng nêu trên khi được tuyển dụng sẽ được hưởng chế độ thu hút một lần. Mức trợ cấp thu hút căn cứ theo trình độ:

+ Cử nhân y: 8.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ: 10.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng.

+ Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp II: 20.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ y - dược: 30.000.000 đồng. 

+ Tiến sĩ y - dược: 40.000.000 đồng.    

- Các quyền lợi đi kèm:

+ Được hưởng trợ cấp thuê nhà bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bố trí làm việc.

+ Ngoài ra, đối tượng là nữ được trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ Hàng tháng được hưởng thêm chế độ trợ cấp nếu đơn vị thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định và điều kiện tại khoản 2 mục này.

+ Được tiếp tục đào tạo theo yêu cầu công tác của đơn vị tiếp nhận và hưởng các chế độ trợ cấp đào tạo theo quy định.
c) Điều kiện: 

- Độ tuổi: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút phải còn trong độ tuổi quy định để đảm bảo thời gian phục vụ tối thiểu tại ngành y tế tỉnh Đồng Nai. 

- Thời gian phục vụ: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút về các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải cam kết phục vụ công tác trong ngành với thời gian tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ).

- Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút khi được tuyển dụng không đang trong thời gian chịu kỹ luật dưới bất cứ hình thức nào.

d) Chế độ bồi thường: Trong trường hợp cán bộ, viên chức không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, nghỉ việc, xin chuyển công tác ra khỏi hệ thống y tế công lập của ngành y tế Đồng Nai, phải bồi thường lại toàn bộ số tiền trợ cấp thu hút đã được lĩnh.

e) Thời gian thụ hưởng chính sách thu hút và các chế độ trợ cấp kèm theo, bao gồm: Trợ cấp thuê nhà, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp cho cán bộ nữ là 03 (ba) năm, kể từ khi đối tượng được chính thức tuyển dụng. 

2. Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức một số đơn vị của ngành y tế Đồng Nai:

a) Đối tượng áp dụng:

- Tuyến xã: 

+ Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn;

+ Nhân viên y tế thôn bản, khu phố, ấp.

- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị: 

+ Bệnh viện Đa khoa các huyện (05): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch;

+ Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện và thành phố (09): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch.
- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại:

+ Các bệnh viện: Đa khoa khu vực Định Quán, Da liễu, Lao và Bệnh phổi;

+ Các trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh, Phòng chống Sốt rét, Pháp y, Giám định Y khoa, Phòng chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai;

+ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai.

b) Điều kiện hưởng trợ cấp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm Pháp lệnh Cán bộ công chức và quy chế của đơn vị, không có đơn phản ánh về y đức, không bị kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.  

c) Mức trợ cấp:

- Tuyến xã: 

+ Đối với xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa: Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút làm việc tại các trạm y tế xã, ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần  mức lương tối thiểu.

+ Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: Cán bộ  y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút, làm việc tại các trạm y tế xã ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

+ Nhân viên y tế thôn bản, khu phố, ấp: Được tăng thêm mức trợ cấp hàng tháng 70.000 đồng/nhân viên so với mức hưởng hiện hành (tổng cộng: 150.000đ/nhân viên/tháng).
- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị: 

+ Bệnh viện Đa khoa các huyện (05): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch;

+ Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện và thành phố (09): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch;
Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức luơng tối thiểu/người.

- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 

+ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt Rét, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai;

+ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai.

Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc, theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu/người.

d) Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp là 03 (ba) năm, kể từ tháng 1/2009.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ủy ban nhân dân tỉnh dự trù kinh phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với một số cán bộ, viên chức ngành y tế Đồng Nai.

1. Chế độ thu hút:  

a) Chi trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh:

Các đơn vị được thực hiện chế độ thu hút từ ngân sách Nhà nước gồm: Các trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Da liễu; Bệnh viện Y học Cổ truyền; Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện, thành phố. 

 Kinh phí dự toán, như sau:

- Năm 2009: 86 người
 932.508.000 đồng/năm.

- Năm 2010: 94 người                                             1.080.532.000 đồng/năm. 

- Năm 2011: 103 người                                           1.083.934.000 đồng/năm.

b) Chi trong quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị (thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế):

Các đơn vị còn lại được thực hiện chế độ thu hút từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị. 

 Kinh phí dự toán như sau:

- Năm 2009: 17 người
 181.426.000 đồng/năm.

- Năm 2010: 26 người
 299.828.000 đồng/năm.

- Năm 2011: 35 người 
 378.230.000 đồng/năm.
2. Chế độ trợ cấp:

a) Chi trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh:

- Năm 2009: Kinh phí dự toán là 3.564.960.000 đồng/năm, (1.290 người) trong đó:

Tuyến xã: Chế độ trợ cấp đối với cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên:

- Các trạm y tế thuộc xã miền núi: 97 người               1.257.120.000 đ/năm.

- Các trạm y tế thuộc xã còn lại: 74 người            
719.280.000 đ/năm.

- Y tế khu phố, ấp: 1.004 người                                       843.360.000 đ/năm.
Tuyến huyện: Chế độ trợ cấp đối với cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên tại các đơn vị:

- Trung tâm Y tế Dự phòng Cẩm Mỹ: 05 người       
  32.400.000 đ/năm.
- Trung tâm Y tế Dự phòng Tân Phú: 05 người         
  32.400.000 đ/năm.
- Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: 10 người           
  64.800.000 đ/năm.
- Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ: 10 người
  64.800.000 đ/năm.
- Bệnh viện Đa khoa Tân Phú: 15 người
  97.200.000 đ/năm.
Tuyến tỉnh: Chế độ trợ cấp đối với cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên:

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi: 20 người
129.600.000 đ/năm.

- Bệnh viện Da liễu: 15 người
  97.200.000 đ/năm.

- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS: 10 người
  64.800.000 đ/năm.

- Trung tâm Giám định Y khoa: 05 người
  32.400.000 đ/năm.

- Trung tâm Pháp y: 05 người
  32.400.000 đ/năm.

- Trung tâm PC Sốt rét: 05 người                      
  32.400.000 đ/năm.              

- Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh: 05 người 
32.400.000 đ/năm.

- Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh: 05 người                   32.400.000 đ/năm.

- Năm 2010: 1.300 người                                        4.593.600.000 đồng/năm.

- Năm 2011: 1.300 người                                        4.593.600.000 đồng/năm.

b) Chi trong quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị:

Chế độ trợ cấp đối với cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên, gồm:

Tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán; Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Tuyến huyện: Bệnh viện Đa khoa các huyện: Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch; Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện và thành phố: Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch.

Kinh phí dự kiến như sau: 

- Năm2009: 197 người                                            1.276.560.000 đồng/năm.

- Năm 2010: 197 người                                           1.276.560.000 đồng/năm.

- Năm 2011: 197 người                                           1.276.560.000 đồng/năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Sau khi Đề án Chính sách thu hút và chế độ trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện;

- Sở Tài chính hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng năm từ nguồn ngân sách cấp mình quản lý;

- Sở Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tổng hợp, lập dự toán kinh phí, kiểm tra, phê duyệt, cấp phát kinh phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp trong từng năm do các đơn vị trực thuộc đề nghị và quyết toán kinh phí với Sở Tài chính theo quy định;​

- Sở Y tế phối hợp với Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến đề án để các đối tượng cần thu hút và các đối tượng được hưởng trợ cấp biết chủ trương của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi các quy định của pháp luật về chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Đề án cho phù hợp./.
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